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1. Đặt vấn đề
Hệ thống phanh chống bó cứng bánh xe (ABS) 

được phát triển và trang bị trên các phương tiện giao 
thông nhằm tăng tính an toàn cho người tham gia 
giao thông [1]. Ở các nước trong khu vực châu Á, xe 
ô tô là phương tiện giao thông thiết yếu đối với người 
dân và được sử dụng với số lượng rất lớn, đặc biệt 
là ở các nước đang phát triển. Đối với ô tô con, khi 
phanh khẩn cấp, đặc biệt là khi vận hành trên đường 
có hệ số bám thấp thì dễ gây ra tai nạn do bánh xe bị 
bó cứng và người điều khiển không kiểm soát được 
việc lái xe trong quá trình phanh [2−3].

Trong những năm qua, một số nghiên cứu liên 
quan đến ABS cho ô tô, như: Phát triển cụm thủy lực 
cho hệ thống ABS trên xe mô tô [1], các chiến thuật 
điều khiển hệ thống ABS cũng được đề xuất [4]. 

Trong khi đó, các nghiên cứu về hướng khai thác 
hệ thống phanh ABS bao gồm phân tích nguyên lý 
hệ thống phanh ABS, khai thác triệt để mô hình dạy 
học hệ thống phanh ABS để phục vụ đào tạo cũng 
chưa được quan tâm triển khai 
thích đáng. Do đó, bài báo 
này tập trung phân tích động 
học hệ thống phanh ABS và 
giới thiệu mô hình dạy học hệ 
thống phanh ABS trong cơ sở 
đào tạo.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Cơ sở lý thuyết hệ thống 
ABS

Khi có trang bị hệ thống 
phanh chống hãm cứng bánh 
xe thì áp suất phanh được 

điều chỉnh thích hợp để lực phanh được nâng cao 
mà không lo ngại đến hiện tượng trượt bánh xe khi 
phanh khẩn cấp nhờ sự kiểm soát chống trượt của hệ 
thống ABS. Điều này làm tăng hiệu quả của hệ thống 
phanh và đảm bảo tính an toàn cao cho xe. 

Mô-men phanh do cơ cấu phanh tạo ra dưới tác 
dụng áp suất cao của dầu thủy lực nhờ bơm điện 
trong mô-đun thủy lực của hệ thống ABS, theo đó có 
thể điều khiển áp suất dầu phanh biến đổi trong giới 
hạn sao cho độ trượt giữa lốp với mặt đường nằm 
trong giới hạn (15-25)% nhằm đạt được giá trị hệ số 
bám dọc tối ưu mà không sợ bánh xe bị hãm cứng.

Chu kỳ thay đổi áp suất 3 pha áp dụng hiệu quả 
đối với hệ thống ABS bao gồm: Pha duy trì áp suất 
max sau khi đạp phanh đạt giá trị định mức pmax, pha 
giảm áp suất từ max về min, pha tăng áp suất từ min 
lên max. Theo đó quy luật đóng/mở van có thể có 
dạng hình vuông, dạng hình thang hay hình sin.
Hình 2.1 minh họa quá trình phanh có điều khiển áp 
suất dầu để chống bó cứng bánh xe ABS gồm 3 pha.
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2.2. Hệ thống điều khiển hệ thống phanh ABS
2.2.1. Sơ đồ khối hệ thống điều khiển

Bộ điều khiển trung tâm sẽ liên tục nhận tín hiệu 
từ cảm biến tốc độ bánh xe, tín hiệu từ công tắc 
phanh và tín hiệu điện áp từ ắc quy. Từ đó, bộ điều 
khiển trung tâm xử lý, tính toán và đưa ra tín hiệu 
điều khiển đến cơ cấu chấp hành là cụm thủy lực để 
quá trình phanh không bị bó cứng bánh xe. Ngoài ra, 
bộ điều khiển trung tâm cũng gửi tín đến hiệu đèn 
cảnh báo để báo trạng thái hoạt động của ABS. Hình 
2.2 mô tả sơ đồ khối hệ thống điều khiển phanh ABS.

Hình 2.2. Sơ đồ nguyên lý hoạt động của hệ thống 
phanh ABS

2.2.2. Thuật toán điều khiển hệ thống phanh ABS
Để điều khiển tối ưu quá trình phanh thì mỗi 

hãng xe khi thiết kế, chế tạo bộ điều khiển trung tâm 
phải thực hiện theo lưu đồ thuật toán được thể hiện 
ở trong hình 2.3.

Hình 2.3. Lưu đồ thuật toán điều khiển bộ chấp 
hành thủy lực

2.2.3. Kết quả mô phỏng hệ thống phanh ABS
Kết quả tính các chỉ tiêu phanh cho hệ thống 

phanh ABS bao gồm quãng đường phanh S(m) và 
thời gian phanh t(s) khi có sự tham gia điều khiển 
áp suất p(t) của hệ thống ABS được biểu diễn như 
trên hình 2.4; theo đó diễn biến tốc độ chuyển động 
chậm dần khi phanh được thực hiện với tốc độ bắt 
đầu phanh 60km/h.

Kết quả trên hình 2.5 cho thấy, thời gian phanh 
hiệu quả khá nhỏ; chỉ xấp xỉ 1,98(s) nhờ áp suất 
phanh do bơm tạo ra khá lớn (giá trị lớn nhất đạt 15,3 
(MN/m2) trong khi áp suất min được xác lập bằng 
80% áp suất max. Với quá trình phanh đó thì chỉ tiêu 
về quãng đường phanh ứng với chế độ phanh có điều 
khiển áp suất phanh chống bó cứng bánh xe ABS đạt 
được trên mặt đường nhựa khô là 16,92m sau khoảng 
thời gian phanh hiệu quả là 1,98(s).

Hình 2.4. Đồ thị kết quả mô phỏng động học hệ 
thống phanh ABS

2.3. Mô hình hệ thống thống phanh ABS
Đối với các cơ sở đào tạo, chương trình dạy về hệ 

thống phanh ABS trong đào tạo hệ cao đẳng chuyên 
ngành công nghệ kỹ thuật ô tô phải có trong chương 
trình đào tạo.Tuy nhiên, việc giảng dạy về hệ thống 
phanh ABS gặp nhiều khó khăn do mảng thiết bị 
và mô hình dạy học của hệ thống chưa nhiều. Bài 
báo này giới thiệu mô hình hệ thống phanh ABS tại 
Trường Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật số 1, Nghệ An.  
Nhằm tạo điều kiện cho người học được dễ dàng tiếp 
cận với thiết bị mới trong học tập, và rèn luyện kỹ 
năng kiểm tra, chẩn đoán, thu thập thông tin theo 
hướng nghiên cứu phát triển về hệ thống phanh ABS 
với mong muốn khai thác mô hình có thể áp dụng 
vào giảng dạy học phần.

Mô hình gồm có 01 cụm xy lanh phanh chính loại 
kép (2 dòng) và bầu trợ lực chân không, 01 cơ cấu 
chấp hành thuỷ lực (loại 8 van điện 2 vị trí), 01 hộp 
điều khiển ECU có kết nối với máy vi tính qua cổng 
COM (tự chế tạo),

( Xem tiếp trang 294) 
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nghiên cứu khoa học, sáng tạo trong lĩnh vực bảo vệ 
môi trường học tập. Phát huy vai trò xung kích của 
SV trên mặt trận tuyên truyền bảo vệ môi trường học 
tập trong toàn trường; Chất lượng sinh hoạt tại khu 
vực KTX chưa đáp ứng được nhu cầu của SV.

- Đề tài đã lựa chọn và xây dựng được 06 biện 
pháp nhằm nâng cao chất lượng môi trường học tập 
cho SV tại trung tâm TDTT, ĐHQG thành phố Hồ 
Chí Minh, các biện pháp này đều được các chuyên 
gia đồng thuận cao, đánh giá cao ở cả tính cần thiết 
và tính khả thi, gồm:
3.2. Kiến nghị

Từ kết quả nêu trên, đề tài có một số kiến nghị 
sau:

1. Kiến nghị Đảng ủy, Ban giám đốc, Ban Giám 
hiệu trường thành viên cho phép triển khai ứng dụng 
một cách đồng bộ các biện pháp nâng cao môi trường 
học tập cho SV tại trung tâm TDTT, ĐHQG thành 
phố Hồ Chí Minh mà đề tài đã lựa chọn.

2. Cần tiếp tục có những công trình nghiên cứu 
về xây dựng và đề xuất các biện pháp nâng cao chất 
lượng môi trường học tập cho SV trung tâm TDTT, 
ĐHQG thành phố Hồ Chí Minh ở các khía cạnh khác 
nhau, đối tượng nghiên cứu cần được mở rộng hơn. 
Tài liệu tham khảo
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4.  Nguyễn Xuân Sinh (201), Giáo trình phương 
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NXB Thể thao Hà Nội
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Nghiên cứu hệ thống phanh chống......( tiếp theo trang 239)

04 cảm biến tốc độ bánh xe loại cảm biến quang 
(tự chế tạo), 04 đồng hồ đo áp suất dầu phanh, 01 
động cơ điện môt pha, 04 pu ly và đai truyền, 04 cơ 
cấu phanh loại tang trống và moay ơ, 03 bánh cao 
su dẫn động các bánh xe, 04 bánh đà (khối lượng 
quán tính), 04 trục truyền, 02 cụm con lăn (quả lô) và 
06 gối đỡ, 02 cơ cấu thay đổi tải trọng, 01 bản điều 
khiển, 01 Sơ đồ mạch điều khiển thuỷ lực, Phần mềm 
hiển thị các thông số trên máy vi tính (tự thiết kế), 01 
bình ác quy 12 V, 01 khung mô hình và 04 bánh xe 
có thể di chuyển được.

Hình 2.5. Mô hình dạy học hệ thống phanh ABS
3. Kết luận

Bài báo mang lại nhiều ý nghĩa thực tiễn và có 
khả năng ứng dụng cao. Từ kết quả có thể khẳng 
định rằng hiệu quả phanh đối với hệ thống phanh 
ABS càng tăng khi tốc độ phanh càng lớn, sở dĩ 
như vậy là vì với tốc độ càng cao thì với hệ thống 
phanh không có ABS khả năng trượt cục bộ giữa lốp 
với mặt đường càng tăng do nó không có khả năng 
chống trượt. Ngoài ra, nghiên cứu cung cấp mô hình 
hệ thống phanh ABS nhằm giúp người học người học 
phải biết rõ về kết cấu, hoạt động cũng như kiểm 
tra, thu thập các tín hiệu trên động cơ để đưa ra các 
phương pháp kiểm tra chẩn đoán hệ thống.
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